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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 
 

Số: 292 /BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Quý Công ty. 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua linh kiện thay thế, sửa chữa bảo trì cho máy 

móc thiết bị phòng thí nghiệm của Khoa Kỹ thuật Y sinh như sau: 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

I Thay thế linh kiện    

1 

Sensor áp suất:  

(Dùng cho máy đông khô Labconco, 

model: 7752030, Mỹ) 

Cái 1  

2 

Dầu chân không ULVAC, Nhật Bản 

(Dùng cho bơm không ULVAC, 

model: VD201, Nhật Bản) 

Can/20 

lít 
1 

 

3 

Dầu máy bơm chân Edwards 

ultragrade 19 vacuum oil, 

CANADA  

(Dùng cho máy đông khô Labconco, 

model: 7752030, Mỹ) 

Can/4 lít 1 

 

4 

Lõi lọc 1 (Sợi nhựa PP)  

(Dùng cho Bộ cốc lọc đầu nguồn 

Kangaroo KG01G3) 

Cái 2 

 

5 

Lõi lọc 2 (Than hoạt tính gáo dừa)  

(Dùng cho Bộ cốc lọc đầu nguồn 

Kangaroo KG01G3) 

Cái 1 

 

6 

Lõi lọc 3 (Hạt ion)  

(Dùng cho Bộ cốc lọc đầu nguồn 

Kangaroo KG01G3) 

Cái 3 

 

7 

Lõi số 1 (PP 5 micron)  

(Dùng cho máy lọc nước RO 

Hydrogen Kangaroo KGRP09HQ) 

Cái 4 

 

8 

Lõi số 2 (Than hoạt tính)  

(Dùng cho máy lọc nước RO 

Hydrogen Kangaroo KGRP09HQ) 

Cái  2 

 

9 Lõi số 3 (PP 1 micron)  Cái 1  



2 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

(Dùng cho máy lọc nước RO 

Hydrogen Kangaroo KGRP09HQ) 

10 

Lõi lọc số 1: Smax ProV1  

(Dùng cho máy lọc nước Karofi, 

model: KAQ-U95) 

Cái 1 

 

11 

Lõi lọc số 2: Smax ProV 2 ProV1  

(Dùng cho máy lọc nước Karofi, 

model: KAQ-U95) 

Cái 1 

 

12 

Lõi lọc số 3: Smax ProV 3  

(Dùng cho máy lọc nước Karofi, 

model: KAQ-U95) 

Cái 1 

 

13 

Bộ lõi Karofi Smax hiệu suất cao 

HP 6.2 

(Dùng cho máy lọc nước Karofi, 

model: KAQ-U95) 

Cái 1 

 

14 

Màng RO PURIFILM  

(Dùng cho máy lọc nước Karofi, 

model: KAQ-U95) 

Cái 1 

 

15 

Màng lọc  

(Cho Tủ ủ CO2,  hãng PHCBI 

Model: MCO-170AICUVL-PE 

PHCBI) 

Cái  1 

 

16 

Màng lọc  

(Dùng cho Tủ ủ CO2 hãng ESCO 

Model: CCL-170B-8 

Serial: 2020-149722 

Hãng: ESCO) 

Cái 1 

 

17 

Màng lọc  

(Dùng cho Tủ an toàn sinh học ESCO 

Class II BSC Airstream 

Model: AC2-4E8 

Serial: 2015-102628 

Hãng: ESCO) 

Bộ 1 

 



3 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

18 

Đèn UV UVC-T8 30W G13 

ledvance  

(Dùng cho Tủ an toàn sinh học ESCO 

Class II BSC Airstream 

Model: AC2-4E8 

Serial: 2015-102628 

Hãng: ESCO) 

Cái 5  

19 

Đèn chiếu sáng philips essential 

view TL5 28W  

(Dùng ho Tủ an toàn sinh học ESCO 

Class II BSC Airstream 

Model: AC2-4E8 

Serial: 2015-102628 

Hãng: ESCO) 

Cái 6  

20 

Dầu soi kính hiển vi 

Hãng: Sigma 

Code: 1.04699.0100 

Chai/ 

100ml 
1  

II Bảo trì và sửa chữa    

1 

Sửa chữa máy bơm chân không 

(Dùng cho máy đông khô Labconco, 

model: 7752030, Mỹ) 

Cái 1 

Máy không 

xuống được áp 

suất 

2 
Ron cửa Tủ  -80 độ C  

Model: MDF-U33V-PB 
Cái 1 

 

3 

Sơn chống ăn mòn, thay đèn,  

thay/sửa quạy hút Tủ đựng hóa chất 

bay hơi 

Model: PL-HC1200 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

Khảo sát để biết 

hiện trạng 

4 

Sơn chống ăn mòn, bảo dưỡng quạt 

hút, thay đèn cho Tủ Fumehood 

Model: ADC-5B1 

Huỳnh Phát CO,. LDT 

Cái 1 

Khảo sát để biết 

hiện trạng 

5 

Bảo trì, bảo dưỡng, hiệu chuẩn 

Thiết bị xác định kích thước hạt thế 

zeta 

Model: Malvern  

Cái 1 

 

6 

Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, hiệu 

chuẩn Máy lưu biến và bộ lưu điện 

đi kèm máy 

Cái 1 

 



4 

 

STT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 

Model: HAAKE MARS 60, 

Thermo Scientific 

7 

Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh, hiệu 

chuẩn máy Microplate reader 

Model: Thermo Scientific Varioskan 

Lux Multimodal Microplate Reader 

Cái 1 

 

8 

Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng Kính 

hiển vi Labomed 

Model: CXL 9135000-795 

 

Cái 6 

 

  

 

Kính mời đơn vị chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, Phường Linh 

Xuân, TP.HCM. 

Kính mời đơn vị tham gia cung cấp gửi thư chào giá về Trường Đại học Quốc tế. 

- Địa chỉ: khu phố 33, Phường Linh Xuân, TP.HCM. 

- Người liên hệ: Trần Quốc Vũ. 

- Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế. 

- Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556. 

Thời gian nhận báo giá: Đến hết ngày 10/11/2025. 

Đề nghị Quý công ty ghi rõ ngoài bì thư: Báo giá cho Thư mời chào giá số 292 /BG-VTTB. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  
 

 

 

 

 
 Trần Thị Thanh Lịch 
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